
Gi ng Viên: Lê Trung Hi uả ế

01/04/11letrunghieutvu@yahoo.com1



YÊU C UẦ
Đ  có th  h c t p và lĩnh h i t t môn h c n y, h c ể ể ọ ậ ộ ố ọ ầ ọ
viên c n ph i có các ki n th c v  Kinh t  h c, Tài ầ ả ế ứ ề ế ọ
chính ti n t ...ề ệ

TH I L NGỜ ƯỢ
Môn h c đ c thi t k  trong th i l ng 45 ti t.ọ ượ ế ế ờ ượ ế
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• Ch ng 1: ươ T ng quan v  Ngân hàng th ng m i.ổ ề ươ ạ
• Ch ng 2: ươ Nghi p v  ngu n v n trong ngân hàng ệ ụ ồ ố

th ng m i.ươ ạ
• Ch ng 3: ươ Nh ng v n đ  chung v  tín d ng ngân ữ ấ ề ề ụ

hàng.
• Ch ng 4: ươ Tín d ng ng n h n tài tr  kinh doanh cho ụ ắ ạ ợ

doanh nghi p.ệ
• Ch ng 4: ươ Nghi p v  chi t kh u và bao thanh toán.ệ ụ ế ấ
• Ch ng 5: ươ Tín d ng trung dài h n đ  tài tr  d  án ụ ạ ể ợ ự

đ u t .ầ ư



PGS.TS Nguy n Đăng D n, ễ ờ Nghi p v  ngân hàng ệ ụ
th ng m i,ươ ạ  Nhà xu t b n th ng kê, Năm 2007.ấ ả ố

Nguy n Minh Ki u. ễ ề Nghi p v  Ngân hàng hi n đ i. ệ ụ ệ ạ
Nhà Xu t b n Th ng kê. 2007ấ ả ố

P. Rose. Qu n tr  ả ị ngân hàng th ng m i. B n d ch ươ ạ ả ị
Vi t ng  c a Đ i h c Kinh t  Qu c dân (2001).ệ ữ ủ ạ ọ ế ố

Lu t các t  ch c tín d ng, Nhà xu t b n chính tr  ậ ổ ứ ụ ấ ả ị
qu c gia, năm 2004.ố

Giáo trình Lu t ngân hàng Vi t Nam, Tr ng Đ i h c ậ ệ ườ ạ ọ
Lu t Hà N i, Nhà xu t b n Công an nhân dân, Năm ậ ộ ấ ả
2005.
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Quá trình: 40%
- Bài t p nhóm (ti u lu n): 10%ậ ể ậ
- Ki m tra gi a kỳ: 20%ể ữ
- Hien dien
Ki m tra h t môn: 60%ể ế
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H  và tên: Lê Trung Hi uọ ế
B  ph n công tác: B  môn kinh t  - TVUộ ậ ộ ế
Ch c v : Tr ng b  mônứ ụ ưở ộ
Đi n tho i: 0939.999.983ệ ạ
Mail:

1. letrunghieutvu@yahoo.com

2. letrunghieutvu@gmail.com

3. letrunghieutvu@zing.vn
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I. Khái ni m và b n ch t c a NHTMệ ả ấ ủ
II. Ch c năng và phân lo i c a NHTMứ ạ ủ
III. T  ch c và b  máy c a ngân NHTMổ ứ ộ ủ
IV. Thu nh p – chi phí và l i nhu n c a NHTMậ ợ ậ ủ



1. Khái ni m v  NHTM:ệ ề
Đ nh nghĩa ngân hàng theo Lu t CH Pháp: ngân hàng ị ậ
là nh ng doanh  nghi p (entreprises) ho c c  s  làm ữ ệ ặ ơ ở
ngh  th ng xuyên nh n c a công chúng, d i hình ề ườ ậ ủ ướ
th c ký thác ho c hình th c khác, nh ng kho n ti n ứ ặ ứ ữ ả ề
mà nó dùng vì l i ích c a mình, vào nghi p v  chi t ợ ủ ệ ụ ế
kh u, nghi p v  tín d ng ho c nghi p v  tài chính.ấ ệ ụ ụ ặ ệ ụ
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Là t  ch c tài chánh cung c p m t danh m c các d ch ổ ứ ấ ộ ụ ị
v  tài chánh đa d ng nh t, đ c bi t là tín d ng, ti t ụ ạ ấ ặ ệ ụ ế
ki m và d ch v  thanh toán, và th c hi n nhi u ch c ệ ị ụ ự ệ ề ứ
năng tài chánh nh t so v i b t kỳ t  ch c kinh doanh ấ ớ ấ ổ ứ
nào trong n n kinh t .ề ế
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Đ nh nghĩa ngân hàng theo Lu t các T  ch c tín ị ậ ổ ứ
d ng (Vi t Nam):ụ ệ

- T  ch c tín d ng: ổ ứ ụ doanh nghi p đ c thành l p đ  ệ ượ ậ ể
ho t đ ng kinh doanh ti n t , làm d ch v  ngân hàng ạ ộ ề ệ ị ụ
v i n i dung nh n ti n g i và s  d ng ti n g i đ  ớ ộ ậ ề ử ử ụ ề ử ể
c p tín d ng và cung ng các d ch v  thanh toán.ấ ụ ứ ị ụ

- Ngân hàng: là t  ch c tín d ng đ c th c hi n toàn ổ ứ ụ ượ ự ệ
b  các ho t đ ng ngân hàng và các ho t đ ng kinh ộ ạ ộ ạ ộ
doanh khác có liên quan.
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Theo lu t Ngân hàng Vi t Nam 2005: ậ ệ
“Ngân hàng là lo i hình t  ch c tín d ng đ c th c ạ ổ ứ ụ ượ ự
hi n toàn b  ho t đ ng ngân hàng và các ho t đ ng ệ ộ ạ ộ ạ ộ
kinh doanh khác có liên quan”
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• T  ch c tín d ng ổ ứ ụ là doanh nghi p ho t đ ng kinh ệ ạ ộ
doanh ti n t , làm d ch v  ngân hàng. N i dung kinh ề ệ ị ụ ộ
doanh ch  y u c a t  ch c tín d ng là nh n ti n g i ủ ế ủ ổ ứ ụ ậ ề ử
và s  d ng ti n g i đ  c p tín d ng, cung ng các ử ụ ề ử ể ấ ụ ứ
d ch v  thanh toán.ị ụ

- T  ch c tín d ng là ngân hàng.ổ ứ ụ
- T  ch c tín d ng phi ngân hàng (không đ c nh n ổ ứ ụ ượ ậ

ti n g i không kỳ h n, không làm d ch v  thanh toán).ề ử ạ ị ụ
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Các lo i giao d ch đ c coi là giao d ch ngân hàng bao ạ ị ượ ị
g m: Huy đ ng v n d i hình th c ti n g i, cho vay, ồ ộ ố ướ ứ ề ử
mua bán các gi y t  có giá ng n h n, cung c p d ch ấ ờ ắ ạ ấ ị
v  thanh toán, d ch v  b o lãnh…ụ ị ụ ả



Nh  v y, ngân hàng là gì?ư ậ
Ngân hàng là m t l ai hình doanh nghi pộ ọ ệ
Ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i là ho t đ ng ạ ộ ủ ươ ạ ạ ộ

kinh doanh
Ngân hàng th ng m i là m t trung gian tín d ngươ ạ ộ ụ
Ngân hàng th ng m i là m t l ai hình doanh nghi p ươ ạ ộ ọ ệ

đ c bi tặ ệ
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2. Quá trình ra đ i và phát tri n c a NHTM:ờ ể ủ
• Giai đo n đ u (3500 năm tr c Công nguyên): ạ ầ ướ -> 

Giai đo n s  khai hình thành ngh  ngân hàng. Các ạ ơ ề
cu c chi n di n ra tri n miên  gi a các b  t c, tình ộ ế ễ ề ữ ộ ộ
tr ng c p bóc, tranh giành nh h ng trong xã h i ạ ướ ả ưở ộ
ngày càng ph  bi n; ti n đúc b ng kim lo i (đ ng, ổ ế ề ằ ạ ồ
b c, vàng) đã xu t hi n trong l u thông tuy còn r t ạ ấ ệ ư ấ
đ n gi n.ơ ả
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Đi u trên làm n y sinh 2 yêu c u:ề ả ầ
- Làm sao b o v  an toàn ti n b c c a mình trong đi u ả ệ ề ạ ủ ề

ki n có c p bóc và chi n tranh x y ra ph  bi n.ệ ướ ế ả ổ ế
- Làm sao đ  chuy n đ i nh ng đ ng ti n b  hao mòn ể ể ổ ữ ồ ề ị

thành nh ng đ ng ti n có đ y đ  tr ng l ng đ  l u ữ ồ ề ầ ủ ọ ượ ể ư
thông 1 cách bình th ng.ườ
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Đáp ng 2 yêu c u này giai đo n này ch  có các chùa ứ ầ ạ ỉ
chi n, các nhà th  và nh ng ng i quy n quý trong ề ờ ữ ườ ề
xã h i, nh ng th  kim hoàn…Ngh  ngân hàng ra đ i ộ ữ ợ ề ờ
v i nghi p v  đ n gi n: nh n b o qu n ti n và đ c ớ ệ ụ ơ ả ậ ả ả ề ượ
tr  thù lao b o  qu n; đ i ti n đúc và ăn hoa h ng đ i ả ả ả ổ ề ồ ổ
ti n. Ngh  ngân hàng s  khai xu t hi n t  Hy L p r i ề ề ơ ấ ệ ừ ạ ồ
lan ra các n c khác.ướ
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Đ n th  k  th  VIII tr c công nguyên, ho t đ ng ế ế ỷ ứ ướ ạ ộ
c a nh ng ng i b o qu n và đ i ti n đã ti n tri n ủ ữ ườ ả ả ổ ề ế ể
thêm m t b c m i. H  không nh ng thu nh n b o ộ ướ ớ ọ ữ ậ ả
qu n, đ i ti n mà còn s  d ng s  ti n b o qu n đó ả ổ ề ử ụ ố ề ả ả
đ  cho vay.ể

Đ n th  k  th  III tr c công nguyên, La Mã đã ế ế ỷ ứ ướ
chinh ph c nhi u n c v  chính tr  và quân s  và tr  ụ ề ướ ề ị ự ở
thành 1 đ  qu c giàu có b c nh t và ngh  ngân hàng ế ố ậ ấ ề
đ c m  r ng t i đây. ượ ở ộ ạ



Chính quy n La Mã cho phép nh ng ng i hành ngh  ề ữ ườ ề
ngân hàng m  ti m kinh doanh trên các hè ph  v i ở ệ ố ớ
ph ng ti n ch  y u là nh ng cái bàn dài (Bancus) ươ ệ ủ ế ữ
đ c chia nhi u ngăn đ  c t gi a b o qu n ti n và ượ ề ể ấ ữ ả ả ề
các tài s n khác…ả
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Giai đo n 2: t  th  k  th  V đ n X sau công ạ ừ ế ỷ ứ ế
nguyên.

- Giai đo n này  các ch  ngân hàng đã bi t cách s  ạ ủ ế ử
d ng s  hi u tài kho n đ  ghi chép theo dõi ti n g i ụ ố ệ ả ể ề ử
c a các thân ch  (theo dõi s  ti n cho vay, thu n , ủ ủ ố ề ợ
lãi…)

- Nghi p v  thanh toán bù tr  cũng đ c các NH áp ệ ụ ừ ượ
d ng trong các giao d ch thanh toán gi a các đ i ụ ị ữ ố
t ng.ượ

- T  th  k  XII – XVI sau công nguyên, các nghi p v  ừ ế ỷ ệ ụ
ngân hàng phát tri n đa d ng và phong phú: nghi p v  ể ạ ệ ụ
chuy n ti n, tr  ti n tr c cho các th ng phi u ể ề ả ề ướ ươ ế
ch a đ n h n (chi t kh u)…ư ế ạ ế ấ
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Giai đo n 3: T  th  k  XVIII đ n đ u th  k  XX:ạ ừ ế ỷ ế ầ ế ỷ
- H  th ng NH phát tri n nhanh chóng, các NH ch y ệ ố ể ạ

đua c nh tranh hình thành 2 h  th ng NH:ạ ệ ố
+ H  th ng NH phát hành -> NH trung ng.ệ ố ươ
+ H  th ng NHTMệ ố
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Tóm l i qua s  phân tích l ch s  phát tri n c a h  ạ ự ị ử ể ủ ệ
th ng ngân hàng trung gian, có th  nói NHTM ra đ i ố ể ờ
b ng 2 con đ ng:ằ ườ

- Th  nh t, nh ng ng i chuyên làm ngh  kinh doanh ứ ấ ữ ườ ề
ti n đúc d n d n tích lũy đ c s  v n, chuy n sang ề ầ ầ ượ ố ố ể
ho t đ ng cho vay n ng lãi, r i cùng v i s  phát tri n ạ ộ ặ ồ ớ ự ể
c a xã h i, v i s c ép t  nhà n c và Giáo h i, h  ủ ộ ớ ứ ừ ướ ộ ọ
t ng b c h  th p lãi su t cho vay, m  r ng các ừ ướ ạ ấ ấ ở ộ
nghi p v  đ  hình thành các NH c  t  TK XIII tr  v  ệ ụ ể ổ ừ ở ề
tr c.ướ
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- Th  hai, các nhà kinh doanh trong lĩnh v c công ứ ự
th ng nghi p, d ch v , đ ng tr c gánh n ng lãi ươ ệ ị ụ ứ ướ ặ
su t c a NH cho vay n ng lãi, đã làm cho h  ph i h p ấ ủ ặ ọ ả ợ
l c l i v i nhau, hùn v n, góp v n đ  l p ra các H i ự ạ ớ ố ố ể ậ ộ
tín d ng và sau đó phát tri n thành các NHTM đ  ho t ụ ể ể ạ
đ ng kinh doanh ngân hàng v i lãi su t thích h p và ộ ớ ấ ợ
v a ph i. Nh ng ngân hàng lo i này ra đ i vào ừ ả ữ ạ ờ
kho ng TK XVI tr  v  sau.ả ở ề
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  VN, th i kỳ phong ki n ch a có các t  ch c tín Ở ờ ế ư ổ ứ
d ng, tuy có t n t i vài t  ch c cho vay n ng lãi, các ụ ồ ạ ổ ứ ặ
nhà c m đ  nh ng nhìn chung ch a hình thành h  ầ ồ ư ư ệ
th ng tín d ng nh  các n c.ố ụ ư ướ

Đ n năm 1875 m i thành l p NH liên ban Đông ế ớ ậ
D ng thu c Pháp (Ngân hàng Đông D ng). Đây là ươ ộ ươ
NH đ u tiên thành l p  VN – đ  th c hi n vi c phát ầ ậ ở ể ự ệ ệ
hành ti n, đ ng th i th c hi n các ho t đ ng c a 1 ề ồ ờ ự ệ ạ ộ ủ
NH th ng m i.ươ ạ

Năm 1954, NH Đông D ng ch m d t s  t n t i và ươ ấ ứ ự ồ ạ
ho t đ ng trên lãnh th  VN.ạ ộ ổ
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Sau CM tháng 8, Chính ph  VN dân ch  c ng hòa ra ủ ủ ộ
đ i, NN Vi t Nam xây d ng h  th ng Tài chính – ờ ệ ự ệ ố
ngân hàng đ  ph c v  cho s  phát tri n kinh t  - xã ể ụ ụ ự ể ế
h i.ộ

6/5/1951 thành l p NH qu c gia VN (national bank of ậ ố
VN) theo s c l nh 15/LCT c a Ch  t ch N c VN ắ ệ ủ ủ ị ướ
dân ch  c ng hòa.ủ ộ

1961 đ i tên thành NHNNVN (State Bank of VN – ổ
SBV) cho đ n nay.ế

01/04/11letrunghieutvu@yahoo.com25



T  ngày 6/5/1951 đ n 26/3/1988, NNHNVN ho t ừ ế ạ
đ ng theo mô hình NH m t c p v a th c hi n các ộ ộ ấ ừ ự ệ
ch c năng nhi m v  c a NHTW (Central Bank) v a ứ ệ ụ ủ ừ
th c hi n các ho t đ ng c a NHTM (Commercial ự ệ ạ ộ ủ
Bank)

T  4/1998 đ n nay, h  th ng mô hình NH 1 c p ừ ế ệ ố ấ
chuy n đ i thành h  th ng NH 2 c p, trong đó NH ể ổ ệ ố ấ
c p 1 là NHNN Vi t Nam ch  th c hi n ch c năng, ấ ệ ỉ ự ệ ứ
nhi m v  v n có c a NHTW, còn NH c p 2 bao g m ệ ụ ố ủ ấ ồ
các NHTM, các t  ch c tín d ng khác, ho t đ ng kinh ổ ứ ụ ạ ộ
doanh trong lĩnh v c ti n t  - ngân hàng.ự ề ệ
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S  l ng ngân hàng 1991 - 2008ố ượ
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Th  ph n cho vay 2000 - 2008ị ầ
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Th  ph n huy đ ng v n 2000 - 2008ị ầ ộ ố
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Tăng tr ng tín d ng và ti n g i  2002-2008ưở ụ ề ử
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3. B n ch t c a NHTM:ả ấ ủ
NHTM là 1 lo i hình DN đ c bi t trong n n kinh t  - ạ ặ ệ ề ế
ho t đ ng kinh doanh ti n t  và d ch v  ngân hàng, ạ ộ ề ệ ị ụ
b n ch t c a NHTM th  hi n qua các khía c nh sau:ả ấ ủ ể ệ ạ

- NHTM là 1 lo i hình DN và là 1 đ n v  kinh t , có c  ạ ơ ị ế ơ
c u,t  ch c b  máy nh  1 DN…ấ ổ ứ ộ ư
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- Ho t đ ng kinh doanh c a NHTM là ho t đ ng kinh ạ ộ ủ ạ ộ
doanh ti n t  và d ch v  NH. ề ệ ị ụ

- Ho t đ ng c a NHTM là ho t đ ng kinh doanh. Đ  ạ ộ ủ ạ ộ ể
ho t đ ng kinh doanh, các NHTM ph i có v n (v n ạ ộ ả ố ố
đ c c p n u là NH công, đ c c  đông góp v n n u ượ ấ ế ượ ổ ố ế
là NH c  ph n), ph i t  ch  v  tài chính…trên c  s  ổ ầ ả ự ủ ề ơ ở
ch p hành pháp lu t c a Nhà n c.ấ ậ ủ ướ
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Ch c năng c a NHTM:ứ ủ
- Ch c năng trung gian tín d ng: ứ ụ Bao g m trung gian ồ

tín d ng và trung gian thanh toán gi a các doanh ụ ữ
nghi p trong n n kinh t .ệ ề ế
Đây là ch c năng quan tr ng c a NHTM, nó không ứ ọ ủ
nh ng cho th y b n ch t c a NHTM mà còn cho th y ữ ấ ả ấ ủ ấ
nhi m v  chính y u c a NHTM.ệ ụ ế ủ
Trong ch c năng này NHTM đóng vai trò là ng i ứ ườ
trung gian tín d ng đ ng ra t p trung, huy đ ng các ụ ứ ậ ộ
ngu n v n ti n t  t m th i nhàn r i trong n n kinh t  ồ ố ề ệ ạ ờ ỗ ề ế
 bi n nó thành ngu n v n tín d ng đ  cho vay.ế ồ ố ụ ể
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Th c hi n ch c năng trung gian tín d ng, các NHTM ự ệ ứ ụ
th c hi n nh ng nhi m v  c  th  sau đây:ự ệ ữ ệ ụ ụ ể

- Nh n ti n g i không kỳ h n, có kỳ h n c a các đ n ậ ề ử ạ ạ ủ ơ
v  kinh t  các t  ch c và cá nhân b ng đ ng ti n trong ị ế ổ ứ ằ ồ ề
n c và ngo i t .ướ ạ ệ

- Nh n ti n g i ti t ki m c a các t  ch c và cá nhân.ậ ề ử ế ệ ủ ổ ứ
- Phát hành kỳ phi u và trái phi u NH đ  huy đ ng v n ế ế ể ộ ố

trong xã h i.ộ

01/04/11letrunghieutvu@yahoo.com35



- Cho vay ng n h n, trung và dài h n đ i v i các đ n ắ ạ ạ ố ớ ơ
v , cá nhân.ị

- Chi t kh u th ng phi u và các ch ng t  có giá đ i ế ấ ươ ế ứ ừ ố
v i các đ n v  cá nhân.ớ ơ ị

- Cho vay tiêu dùng, cho vay tr  góp và các lo i hình tín ả ạ
d ng khác đ i v i t  ch c và cá nhân.ụ ố ớ ổ ứ
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Ch c năng trung gian tín d ng c a NHTM có vai trò ứ ụ ủ
và tác d ng r t to l n đ i v i n n kinh t :ụ ấ ớ ố ớ ề ế

- Nh  th c hi n ch c năng này mà h  th ng ngân hàng ờ ự ệ ứ ệ ố
th ng m i huy đ ng và t p trung h u h t các ngu n ươ ạ ộ ậ ầ ế ồ
v n ti n t  t m th i nhàn r i c a xã h i, bi n ti n ố ề ệ ạ ờ ỗ ủ ộ ế ề
nhàn r i t  ch  là ph ng ti n c t tr  thành ngu n ỗ ừ ỗ ươ ệ ấ ữ ồ
v n l n c a n n kinh t .ố ớ ủ ề ế

- Nh  th c hi n ch c năng này mà h  th ng NHTM ờ ự ệ ứ ệ ố
cung ng 1 kh i l ng l n v n tín d ng cho n n kinh ứ ố ượ ớ ố ụ ề
t .ế
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- Ch c năng t o ti n: ứ ạ ề T c là ch c năng sáng t o ra ứ ứ ạ
bút t  góp ph n gia tăng kh i l ng ti n t  cho n n ệ ầ ố ượ ề ệ ề
kinh t .ế
Khi k t h p ch c năng trung gian tín d ng và ch c ế ợ ứ ụ ứ
năng trung gian thanh toán t o cho ngân hàng th ng ạ ươ
m i kh  năng t o ra ti n ghi s  th  hi n trên tài ạ ả ạ ề ổ ể ệ
kho n ti n g i thanh toán c a khách hàng t i ngân ả ề ử ủ ạ
hàng th ng m i. T  m t l ng ti n g i ban đ u, ươ ạ ừ ộ ượ ề ử ầ
qua nghi p v   cho vay d i hình th c chuy n kho n, ệ ụ ướ ứ ể ả
đã làm cho s  d  trên tài kho n ti n g i trong h  ố ư ả ề ử ệ
th ng ngân hàng th ng m i tăng lên. ố ươ ạ
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B ng tóm t c quá trình t o ti n c a các ngân hàng       trung ả ắ ạ ề ủ
gian
 T  l  d  tr  b t bu c: 10%ỷ ệ ự ữ ắ ộ             (Đ n v  tính: đ ng)ơ ị ồ
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Ch c năng trung gian thanh toán:ứ
Ngân hàng th c hi n ch c năng trung gian thanh toán ự ệ ứ

làm cho nó tr  thành th  qu  cho khách hàng. khi đó ở ủ ỹ
NHTM th c hi n theo yêu c u c a khách hàng nh  ự ệ ầ ủ ư
trích m t kho n ti n trên tài kho n ti n ti n g i đ  ộ ả ề ả ề ề ử ể
thanh toán ti n hàng hóa, d ch v  ho c nh p vào m t ề ị ụ ặ ậ ộ
kho n ti n g i c a khách hàng t  bán hàng hóa ho c ả ề ử ủ ừ ặ
các kho n thu khác.   ả
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- Ch c năng s n xu t (Cung ng d ch v  ngân ứ ả ấ ứ ị ụ
hàng): Bao g m vi c huy đ ng và s  d ng các ngu n ồ ệ ộ ử ụ ồ
l c đ  t o ra s n ph m và d ch v  ngân hàng cung ự ể ạ ả ẩ ị ụ
c p cho n n kinh t .ấ ề ế

- D ch v  ngân hàng có 2 đ c đi m:ị ụ ặ ể
+ Th  nh t, đó là các d ch v  mà ch  có NH v i nh ng ứ ấ ị ụ ỉ ớ ữ

u th  riêng c a nó m i có th  th c hi n đ c 1 cách ư ế ủ ớ ể ự ệ ượ
tr n v n và đ y đ .ọ ẹ ầ ủ



+ Th  hai, đó là các d ch v  g n li n v i ho t đ ng NH ứ ị ụ ắ ề ớ ạ ộ
không nh ng cho phép NHTM th c hi n yêu c u c a ữ ự ệ ầ ủ
khách hàng mà còn h  tr  tích c c đ  NHTM th c ỗ ợ ự ể ự
hi n t t ch c năng c a NH.ệ ố ứ ủ
D ch v  NH mà NHTM cung c p cho khách hàng ị ụ ấ
không ch  thu n túy đ  h ng hoa h ng và d ch v  ỉ ầ ể ưở ồ ị ụ
phí mà còn có tác d ng h  tr  các m t ho t đ ng ụ ỗ ợ ặ ạ ộ
chính c a NHTM mà tr c h t là ho t đ ng tín d ng.ủ ướ ế ạ ộ ụ
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M t s  d ch v  đi n hình:ộ ố ị ụ ể
- D ch v  ngân qu  và chuy n ti n nhanh qu c n i;ị ụ ỹ ể ề ố ộ
- D ch v  ki u h i và chuy n ti n nhanh qu c t ;ị ụ ề ố ể ề ố ế
- D ch v  y thác (b o qu n, thu h , chi h ...)ị ụ ủ ả ả ộ ộ
- D ch v  t  v n đ u t , cung c p thông tin;ị ụ ư ấ ầ ư ấ
- D ch v  ngân hàng đi n t .ị ụ ệ ử
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Phân lo i c a NHTM:ạ ủ
- D a vào hình th c s  h u:ự ứ ở ữ
+ NHTM qu c doanh: NHTM đ c thành l p b ng ố ượ ậ ằ

100% v n NSNN.ố
+ NHTM c  ph n: Là NHTM đ c thành l p d i hình ổ ầ ượ ậ ướ

th c công ty c  ph n.ứ ổ ầ
+ NHTM liên doanh: Là ngân hàng thành l p b ng v n ậ ằ ố

liên doanh gi a 1 bên NHVN và 1 NH n c ngoài có ữ ướ
tr  s  t i VN.ụ ở ạ

+ Chi nhánh NHTM n c ngoài: là NH đ c l p theo ướ ượ ậ
lu t n c ngoài, đ c phép m  chi nhánh t i VN, ậ ướ ượ ở ạ
ho t đ ng theo pháp lu t VN.ạ ộ ậ
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- D a vào chi n l c kinh doanh:ự ế ượ
+ Ngân hàng bán buôn: danh m c s n ph m không ụ ả ẩ

nhi u nh ng giá tr  t ng s n ph m r t l n. Khách ề ư ị ừ ả ẩ ấ ớ
hàng th ng là các doanh nghi p l n, các công ty đa ườ ệ ớ
qu c gia.ố

+ Ngân hàng bán l : ẻ danh m c s n ph m r t nhi u ụ ả ẩ ấ ề
nh ng giá tr  t ng s n ph m không l n. Khách hàng ư ị ừ ả ẩ ớ
th ng là doanh nghi p nh  và v a, h  gia đình.ườ ệ ỏ ừ ộ

+ Ngân hàng v a bán buôn v a bán l .ừ ừ ẻ
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- D a vào quan h   t  ch c:ự ệ ổ ứ
+ Ngân hàng h i s ;ộ ở
+ Ngân hàng chi nhánh c p 1 và c p 2;ấ ấ
+ Phòng giao d ch.ị



NHTM qu c doanh  VN hi n nay:ố ở ệ
- NH Công th ng Vi t Nam; (Industrial and ươ ệ

Commercial Bank of Viet Nam – ICBV)
- NH nông nghi p và phát tri n nông thôn VN; (Bank ệ ể

for Argiculture and rural Development of VN – 
BARDV)

- NH đ u t  và phát tri n VN; (Bank for Investment and ầ ư ể
development of VN – BIDV)

- NH phát tri n nhà Đ ng b ng Sông C u Long; ể ồ ằ ử
(Mekong Delta Housing Development Bank – MHB)

- NH ngo i th ng Vi t Nam (Bank for Foreign Trade ạ ươ ệ
of Vietnam – BFTV)
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C  c u t  ch c c a NHTMCP thông th ng:ơ ấ ổ ứ ủ ườ
- H i s  v i đ y đ  các phòng: phòng giao d ch, Phòng ộ ở ớ ầ ủ ị

tín d ng, Phòng thanh toán qu c t , Phòng kinh doanh ụ ố ế
ngo i t , Phòng ngân qu , Phòng hành chính – t  ạ ệ ỹ ổ
ch c, Phòng quan h  qu c t , Phòng công ngh  thông ứ ệ ố ế ệ
tin.

- Chi nhánh, bao g m chi nhánh c p 1 và c p 2  các ồ ấ ấ ở
đ a ph ng.ị ươ
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- Phòng giao d ch ho c đi m giao d ch tr c thu c chi ị ặ ể ị ự ộ
nhánh, th ng m   nh ng n i đông dân c  và có nhu ườ ở ở ữ ơ ư
c u giao d ch v i ngân hàng nh  siêu th , tr ng h c, ầ ị ớ ư ị ườ ọ
khu công nghi p…ệ



H i s  chính: ộ ở
M i NH đ u có h i s  chính th ng đ t t i các trung ỗ ề ộ ở ườ ặ ạ
tâm kinh t  - tài chính c a c  n c ho c khu v c, đ a ế ủ ả ướ ặ ự ị
ph ng.ươ
H i s  chính là n i đ t tr  s  lãnh đ o và đi u hành ộ ở ơ ặ ụ ở ạ ề
th ng nh t c a toàn h  th ng. B  máy lãnh đ o và ố ấ ủ ệ ố ộ ạ
đi u hành cao nh t c a 1 NHTM đ t t i h i s  chính.ề ấ ủ ặ ạ ộ ở
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S  giao d ch và các chi nhánh:ở ị
SGD và các chi nhánh là nh ng đ n v  tr c thu c h i ữ ơ ị ự ộ ộ
s  - là n i th c hi n giao d ch v i khách hàng, là n i ở ơ ự ệ ị ớ ơ
th c hi n các nghi p v  c a NHTM. T t c  các m t ự ệ ệ ụ ủ ấ ả ặ
ho t đ ng c a NHTM đ u đ c th c hi n t i các s  ạ ộ ủ ề ượ ự ệ ạ ở
giao d ch và các chi nhánh c a 1 ngân hàng.ị ủ
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Phòng giao d ch và các qu  ti t ki m:ị ỹ ế ệ
Là các c  s  th c thu c s  giao d ch ho c chi nhánh, ơ ở ự ộ ở ị ặ
đây là nh ng c  s  giao d ch v i khách hàng v  huy ữ ơ ở ị ớ ề
đ ng v n và cho vay theo s  phân c p c a SGD và chi ộ ố ự ấ ủ
nhánh. Phòng giao d ch và qu  ti t ki m là nh ng đ n ị ỹ ế ệ ữ ơ
v  h ch toán ph  thu c hoàn toàn.ị ạ ụ ộ
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Các công ty tr c thu c có t  cách pháp nhân, h ch ự ộ ư ạ
toán đ c l p:ộ ậ
NHTM đ c phép l p các công ty con đ  ho t đ ng ượ ậ ể ạ ộ
đ c l p trong 1 ngành ngh  nh t đ nh phù h p v i ộ ậ ề ấ ị ợ ớ
pháp lu t (Cty cho thuê tài chính, Cty ch ng khoán, ậ ứ
Cty qu n lý n  và khai thác tài s n, Cty kinh doanh ả ợ ả
vàng b c đá quý, Cty b o hi m, Công ty du l ch đ a ạ ả ể ị ị

c, Cty t  v n tài chính ti n t ..)ố ư ấ ề ệ
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Các đ c đi m c a m t ngân hàng nhặ ể ủ ộ ỏ
H at đ ng t p trung vào c ng đ ng doanh nghi p ọ ộ ậ ộ ồ ệ

nh  và v a và dân c  v i nh ng s  ti n ký thác ỏ ừ ư ớ ữ ố ề
t ng đ i nh .ươ ố ỏ

Quan h  ch t ch  gi a lãnh đ o ngân hàng, ng i ệ ặ ẽ ữ ạ ườ
đ ng đ u các b  ph n và nhân viên.ứ ầ ộ ậ

Ngân hàng th ng ch u s  nh h ng b i nh ng thay ườ ị ự ả ưở ở ữ
đ i kinh t -xã h i c a đ a ph ng.ổ ế ộ ủ ị ươ

C  h i vi c làm và m i quan h  ch t ch  v i khách ơ ộ ệ ố ệ ặ ẽ ớ
hàng
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Mô hình t  ch c c a m t ngân hàng nhổ ứ ủ ộ ỏ
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Các đ c đi m c a m t ngân hàng l nặ ể ủ ộ ớ
Thu c quy n ki m soát c a m t công ty mộ ề ể ủ ộ ẹ
Năng l c đi u hành c a ng i lãnh đ o cao nh tự ề ủ ườ ạ ấ
Do qui mô, đ a bàn h at đ ng r ng l n, các r i ro ị ọ ộ ộ ớ ủ

nhi u khi ch  b c l  sau m t th i gian ề ỉ ộ ộ ộ ờ
Các l i th  so v i ngân hàng nh :ợ ế ớ ỏ
- Đa d ng hóa v  s n ph m và đ a lýạ ề ả ẩ ị ;
- Ít ph  thu c vào 1 ngành, khu v c riêng lụ ộ ự ẻ;
- L i th  huy đ ng v n v i chi phí th p;ợ ế ộ ố ớ ấ
- L i th  khi ti p c n m t th  tr ng m iợ ế ế ậ ộ ị ườ ớ
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Mô hình t  ch c c a m t ngân hàng l nổ ứ ủ ộ ớ
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1. Thu nh p c a NH:ậ ủ
Ho t đ ng c a NHTM trong n n kinh t  th  tr ng ạ ộ ủ ề ế ị ườ
là ho t đ ng kinh doanh v i m c đích là l i nhu n. ạ ộ ớ ụ ợ ậ
Mu n thu đ c l i nhu n cao thì v n đ  then ch t ố ượ ợ ậ ấ ề ố
là qu n lý t t các kho n m c tài s n có, nh t là các ả ố ả ụ ả ấ
kho n m c cho vay và đ u t .ả ụ ầ ư
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Thu nh p c a NH bao g m 4 kho n m c:ậ ủ ồ ả ụ
- Thu v  ho t đ ng tín d ng (thu lãi cho vay, thu lãi ề ạ ộ ụ

chi t kh u, phí cho thuê tài chính, phí b o lãnh…)ế ấ ả
- Thu v  d ch v  thanh toán và ngân qu  (thu lãi ti n ề ị ụ ỹ ề

g i, d ch v  thanh toán, d ch v  ngân qu …ử ị ụ ị ụ ỹ
- Thu t  các ho t đ ng khác nh : (Thu lãi góp v n, mua ừ ạ ộ ư ố

c  ph n; Thu v  mua bán ch ng khoán; Thu v  kinh ổ ầ ề ứ ề
doanh ngo i t , vàng b c đá quý; thu v  nghi p v  ạ ệ ạ ề ệ ụ

y thác, đ i lý; Thu t  d ch v  t  v n; Thu kinh ủ ạ ừ ị ụ ư ấ
doanh b o hi m…)ả ể

- Các kho n thu khác b t th ng.ả ấ ườ
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2. Chi phí c a NH:ủ
- Chi v  ho t đ ng huy đ ng v n: Tr  lãi ti n g i, ti n ề ạ ộ ộ ố ả ề ử ề

ti t ki m, ti n vay, kỳ phi u, trái phi u…ế ệ ề ế ế
- Chi v  d ch v  thanh toán và ngân qu : Chi v  d ch ề ị ụ ỹ ề ị

v  thanh toán, ngân qu  (v n chuy n, ki m đ m, b o ụ ỹ ậ ể ể ế ả
v , đóng gói), c c phí b u đi n, m ng vi n thông, ệ ướ ư ệ ạ ễ
chi v  các d ch v  khác.ề ị ụ

- Chi v  các ho t đ ng khác: chi v  mua bán ch ng ề ạ ộ ề ứ
khoán, kinh doanh ngo i t , vàng b c đá quý.ạ ệ ạ

- Chi n p thu , các kho n phí, l  phí.ộ ế ả ệ
- Chi cho nhân viên.
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3. L i nhu n c a NHTM:ợ ậ ủ
L i nhu n tr c thu  = T ng thu nh p – T ng chi phíợ ậ ướ ế ổ ậ ổ
L i nhu n sau thu  = L i nhu n tr c thu  - Thu  ợ ậ ế ợ ậ ướ ế ế
Mu n tăng l i nhu n c n ph i:ố ợ ậ ầ ả

- Tăng thu nh p -> M  r ng tín d ng -> Tăng đ u t  và ậ ở ộ ụ ầ ư
đa d ng các d ch v  NH.ạ ị ụ

- Gi m chi phí ho t đ ng.ả ạ ộ

01/04/11letrunghieutvu@yahoo.com62



Đánh giá ch t l ng ho t đ ng kinh doanh NHTM, ấ ượ ạ ộ
ng i ta s  d ng các ch  tiêu sau đây:ườ ử ụ ỉ

- Ch  tiêu so sánh gi a l i nhu n (lãi ròng) v i t ng tài ỉ ữ ợ ậ ớ ổ
s n có trung bình – g i là h  s  ROA:ả ọ ệ ố
ROA (Return On Asset) = L i nhu n ròng/tài s n ợ ậ ả
có bình quân.

Ý nghĩa: 1 đ ng tài s n có t o ra bao nhiêu đ ng l i ồ ả ạ ồ ợ
nhu n. Ch  tiêu này cho th y ch t l ng c a công tác ậ ỉ ấ ấ ượ ủ
qu n lý tài s n có, tài s n sinh l i càng l n thì h  s  ả ả ả ờ ớ ệ ố
trên s  càng l n.ẽ ớ
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Ch  tiêu so sánh gi a l i nhu n thu n v i v n t  có ỉ ữ ợ ậ ầ ớ ố ự
bình quân c a NH. Ch  tiêu này ph n ánh m t đ ng ủ ỉ ả ộ ồ
v n ch  s  h u t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n. ố ủ ở ữ ạ ồ ợ ậ
ROE (Return On Equity) = L i nhu n thu n/ V n ợ ậ ầ ố
t  có bình quânự
Ch  tiêu này cho th y hi u qu  ho t đ ng KD c a ỉ ấ ệ ả ạ ộ ủ
NH, kh  năng sinh l i trên 1 đ ng v n c a NH. H  s  ả ờ ồ ố ủ ệ ố
càng l n, kh  năng sinh l i tài chính càng l n.ớ ả ờ ớ
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Ch  tiêu t  su t doanh l i là ch  tiêu so sánh gi a l i ỉ ỷ ấ ợ ỉ ữ ợ
nhu n ròng v i s  tài s n có sinh l i.ậ ớ ố ả ờ
P’ = L i nhu n thu n/T ng tài s n có sinh l iợ ậ ầ ổ ả ờ
Trong đó tài s n có sinh l i bao g m:ả ờ ồ

- Các kho n cho vayả
- Đ u t  ch ng khoánầ ư ứ
- Tài s n có sinh l i khácả ờ

Ch  tiêu này cho th y hi u su t sinh l i c a tài s n có ỉ ấ ệ ấ ờ ủ ả
sinh l i. T  su t này càng g n  ROA thì hi u su t s  ờ ỷ ấ ầ ệ ấ ử
d ng tài s n c a NH càng l n.ụ ả ủ ớ
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CÁC CH  TIÊU ĐÁNH GIÁ C  Ỉ Ơ
C U TÀI CHÍNH C A NHTMẤ Ủ

1/ D  tr  s  c p/t ng ngu n v nự ữ ơ ấ ổ ồ ố
D  tr  s  c p g m:ự ữ ơ ấ ồ

- Ti n m t t i qu .ề ặ ạ ỹ
- Ti n g i t i NHNN.ề ử ạ
- Ti n g i các t  ch c tín d ng.ề ử ổ ứ ụ

Thông th ng t  l  này bi n đ ng trong kho ng 15% ườ ỷ ệ ế ộ ả
đ n 20%.ế
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2/ D  tr  s  c p/t ng ngu n huy đ ng:ự ữ ơ ấ ổ ồ ộ
T ng ngu n huy đ ng g m:ổ ồ ộ ồ

- Ti n g i c a các TCTD.ề ử ủ
- Vay NHNN và các t  ch c tín d ng khác,ổ ứ ụ
- Ti n g i c a các t  ch c kinh t  và dân c ;ề ử ủ ổ ứ ế ư
- Phát hành gi y t  có giá.ấ ờ

T  l  này th ng t  20% đ n 25%ỷ ệ ườ ừ ế
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3/ T ng d  n /T ng ngu n huy đ ngổ ư ợ ổ ồ ộ
T ng d  n  g m:ổ ư ợ ồ

- Cho vay các t  ch c tín d ng khácổ ứ ụ
- Cho vay các TCKT và dân cư

T  l  thông th ng 60% đ n 80%ỷ ệ ườ ế
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4/ T ng ngu n v n huy đ ng trên t ng ngu n v n.ổ ồ ố ộ ổ ồ ố
5/ T ng ngu n v n huy đ ng trên v n ch  s  h u (H  ổ ồ ố ộ ố ủ ở ữ ệ

s  đòn b y)ố ẩ
6/ Thu nh p lãi/t ng d  nậ ổ ư ợ
7/Chi phí lãi/T ng huy đ ngổ ộ
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